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	Số thứ tự
	Từ/Cụm từ
	Loại từ
	Phát âm
	Nghĩa
	Đồng nghĩa
	Trái nghĩa
	Collocation/Ngữ pháp

	1
	a package holiday
	N
	/ə ˈpækɪdʒ ˈhɒlɪdeɪ/
	kỳ nghỉ trọn gói
	all-inclusive holiday
	-
	"go on a package holiday" (collocation)

	2
	explore
	V
	/ɪksˈplɔː/
	khám phá, tìm hiểu
	discover, investigate
	avoid, neglect
	"explore new places" (collocation)

	3
	unique
	Adj
	/juːˈniːk/
	độc đáo, duy nhất
	distinctive, singular
	common, ordinary
	"unique experience" (collocation)

	4
	temporarily
	Adv
	/ˈtɛmpərərɪli/
	tạm thời
	short-term, momentarily
	permanently
	"temporarily closed" (collocation)

	5
	permanently
	Adv
	/ˈpɜːmənəntli/
	lâu dài, vĩnh viễn
	forever, for good
	temporarily
	"permanently closed" (collocation)

	6
	physics
	Adj/N
	/ˈfɪzɪks/
	vật lý, có thể cầm nắm được
	-
	-
	"physics teacher" (collocation)

	7
	virtual
	Adj
	/ˈvɜːtʃʊəl/
	ảo, trên mạng, số hóa
	digital, simulated
	real, physical
	"virtual services" (collocation)

	8
	personal skills
	N
	/ˈpɜːsənl skɪlz/
	kỹ năng cá nhân
	interpersonal skills, soft skills
	-
	"develop personal skills" (collocation)

	9
	spread out
	Phrasal verb
	/sprɛd aʊt/
	trải rộng, phân bố
	distribute, scatter
	gather, collect
	"spread out over" (collocation)

	10
	magnificent
	Adj
	/mæɡˈnɪfɪsənt/
	lộng lẫy, tuyệt vời
	splendid, impressive
	modest, ordinary
	"magnificent view" (collocation)

	11
	hesitate to do
	V
	/ˈhɛzɪteɪt/
	do dự, ngập ngừng
	waver, falter
	decide, act
	"hesitate to ask" (collocation)

	12
	hesitation
	N
	/ˌhɛzɪˈteɪʃən/
	sự do dự, sự ngập ngừng
	doubt, reluctance
	certainty, confidence
	"show hesitation" (collocation)

	13
	recharge
	V
	/rɪˈtʃɑːdʒ/
	sạc lại, nạp lại năng lượng
	refresh, restore
	drain, exhaust
	"recharge the battery" (collocation)

	14
	due to
	Phrase
	/djuː tuː/
	do, bởi vì
	because of, owing to
	-
	"due to the weather" (collocation)

	15
	deforestation
	N
	/ˌdiːfɒrɪˈsteɪʃən/
	sự phá rừng
	forest destruction, logging
	afforestation
	"deforestation rate" (collocation)

	16
	conservation
	N
	/ˌkɒnsəˈveɪʃən/
	sự bảo tồn
	preservation, protection
	destruction, depletion
	"wildlife conservation" (collocation)

	17
	environmental initiatives
	N
	/ɪnˌvaɪərənˈmɛntl ɪˈnɪʃətɪvz/
	sáng kiến bảo vệ môi trường
	ecological actions, environmental projects
	-
	"environmental awareness" (collocation)

	18
	preserved
	V/Adj
	/prɪˈzɜːvd/
	bảo tồn, gìn giữ
	conserved, maintained
	ruined, spoiled
	"preserved for future generations" (collocation)

	19
	artificial
	Adj
	/ˌɑːtɪˈfɪʃəl/
	nhân tạo, giả
	synthetic, man-made
	natural
	"artificial intelligence" (collocation)

	20
	exhausted
	Adj
	/ɪɡˈzɔːstɪd/
	kiệt sức, mệt mỏi
	tired, fatigued
	refreshed, energized
	"exhausted after work" (collocation)

	21
	meet our expectations
	Phrase
	/miːt aʊər ˌɛkspɛkˈteɪʃənz/
	đáp ứng mong đợi
	fulfill, satisfy
	fail, disappoint
	"meet expectations" (collocation)

	22
	make a difference
	Phrase
	/meɪk ə ˈdɪfərəns/
	tạo ra sự khác biệt
	have an impact, change
	leave unchanged
	"make a positive difference" (collocation)

	23
	break down
	Phrasal verb
	/ˈbreɪk daʊn/
	hỏng, hư hỏng, phân tích chi tiết
	decompose, analyze
	build up, repair
	"break down barriers" (collocation)

	24
	turn blush
	Phrase
	/tɜːrn blʌʃ/
	mặt đỏ, xấu hổ
	turn red, get embarrassed
	-
	"turn blush with embarrassment" (collocation)

	25
	mind goes blank
	Phrase
	/maɪnd ɡəʊz blæŋk/
	đầu óc trống rỗng
	forget, be confused
	focus, remember
	"mind goes blank during the exam" (collocation)

	26
	encourage sb to do
	Structure
	/ɪnˈkʌrɪdʒ ˈsʌmbədi tʊ duː/
	khuyến khích ai làm gì
	motivate, persuade
	discourage
	"encourage students to learn" (structure)





